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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 13/12/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2212 5.364 556.549.910.000 4.210 438.324.030.000 9.574 994.873.940.000
2 VN30F2301 10 1.053.600.000 1.117 115.445.770.000 1.127 116.499.370.000
3 VN30F2303 0 0 5 521.700.000 5 521.700.000

Tổng 5.374 557.603.510.000 5.332 554.291.500.000 10.706 1.111.895.010.000


